
Tháng

Ngày 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

       

Thứ
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3

Trang bị điện 10/45
P.402.

A3
T Tuấn

10

(C

N)

Cơ kỹ thuật 15/45
P.303.

A2

T 

Khanh

5 

(T)

10

(C

N)

Cắt gọt KL đại cương 15
X.CGK

L

Lâm Q 

Trung

5

(T)

10

(C

N)

Giáo dục thể chất 10/30 SVĐ
C Minh 

Phương

10

(C

N)

Tháng

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

       

Thứ
T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Giáo dục thể chất 20/30 SVĐ

C Minh 

Phương
5

(T)

5

(S)

5

(T)

5 

(S)

Kỹ thuật cảm biến 45
P.301

A3

C 

Thấm

5

(C)

10

(C

N)

5 

(C)

10

(CN

)

5 

(C)

10

(C

N)

Kỹ thuật lắp đặt điện 30/60
P.401

A3
T Huân

5

(T)

5 

(S)

10

(C

N)

10

(C

N)

Môn học/Mô đun

Số giờ

của

MH/

MĐ

Phòng 

học

Tháng 7.2026 T8.2026

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT TÔ HIỆU HƯNG YÊN THỜI KHÓA BIỂU LỚP TC.ĐTCN65A (Kinh Đô)

PHÒNG ĐÀO TẠO Áp dụng từ Thứ 2 ngày 15/06/2026 đến hết CN ngày 02/08/2026

Môn học/Mô đun

Số giờ

của

MH/

MĐ

Phòng 

học

Tháng 6.2026



Chế tạo mạch in và hàn 

linh kiện
30/75

P.502

A3
T Ngân

5

(T)

10

(C

N)

5

(T)

10

(C

N)

K.T HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP

P.HIỆU TRƯỞNG

ThS.Đào Hồng Ngọc ThS.Nguyễn Công Minh Trần Ngọc Tú

(Đã ký)

Ghi chú: -  Lịch học bắt đầu buổi sáng là từ 07h30 phút, buổi chiều từ 13h30ph, Buổi tối từ 19h00ph 

                - Ghi chú: T - học tối, S - học sáng, C- học chiều, CN - học cả ngày


